
  
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LONG BIÊN  

ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN 22 
 

(Từ ngày 13/2  đến ngày 18/2 ) 
 

LỚP NỀ NẾP 
100 điểm 

HỌC TẬP ĐIỂM 
CỘNG 

Số lượt vi 
phạm mặc 
sai đồng 

phục 

Số lượt 
vi phạm 
vệ sinh 

LỖI LỖI CỤ 
THỂ 

TỔNG 
ĐIỂM 

XẾP THỨ XẾP KHỐI KHEN 
NGỢI 

6A1 80 45.5  1 5 10/-10 1 tiết yếu 125.5 24 7  
6A2 97 48  0 0 3  145 9 4  
6A3 98 47.8 2 1 1 2  147.8 3 1 Nhất khối 
6A4 98 47.6 2 0 1 2  147.6 4 2  
6A5 96 46  1  4 Thiếu 1 tiết 

TD 142 16 5 
 

6A6 100 47.6  0 0 0  147.6 4 2  
6A7 87 47.6  3 2 13  134.6 22 6  
6A8 73   18 2 27  73 27 8  
7A1 99 48 2 0 1 1  149 1 1 Nhất khối 
7A2 95 47  0 1 5  142 16 6  
7A3 100 48  0 0 0  148 2 2  
7A4 96 47  2 0 4  143 14 5  
7A5 99 48  0 0 1  147 6 3  
7A6 98 47.2  1 1 2  145.2 8 4  
8A1 96 47.8  0 0 4  143.8 13 3  
8A2 100 46  0 0 0 Thiếu 1 tiết 

tiếng anh 146 7 1 Nhất khối 

8A3 90 44  5 0 10 Thiếu 3 tiết 
anh, địa, 
thể dục 

134 23 6 
 

8A4 93 47  6 1 7  140 18 5  
8A5 97 48  0 1 3  145 9 2  
8A6 95 46 2 2 2 5 Thiếu 1 tiết 

BME 143 14 4  

9A1 97 47  1 0 3  144 12 2  
9A2 91 48  3 2 9  139 19 3  
9A3 77 45  5 2 23 Thiếu 2 tiết 

hóa, TD 122 26 7  



9A4 99 46  0 0 1 Thiếu 1 tiết 
lí 145 9 1 Nhất khối 

9A5 93 46  2 3 7 Thiếu 1 tiết 
GDCD 139 19 3  

9A6 75 47.2  6 1 15/10 Học sinh đi 
xe máy 
điện đến 
trường 

1 biên bản  
(BGH )hs 
nhuộm tóc 

122.2 25 6 

 

9A7 89 47.6  2 0 11  136.6 21 5  


